
                   Ôn tập Ma trận định thức hệ phương trình (phần 2) 

                              

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm 

 

1. Cho hai ma trận A = [aij]mxn,B = [bij]pxq. Điều kiện để A = B là: 

A) m = p, n = q     B) m = n, p = q 

C)m = p, n = q, ij ija b     D) m = q, n = p, ij ija b  

2. Khi nhân một số k  với ma trận A ta thực hiện như sau: 

A) Lấy một hàng của ma trận A nhân với số k đó. 

B) Lấy một cột của ma trận A nhân với số k đó. 

C) Lấy hàng 1 của ma trận A nhân với số k đó. 

D) Lấy tất cả các phần tử  của ma trận A nhân với số k đó. 

3. Cho A = [aij]mxp,B = [bij]pxn. Khẳng định nào sau đây là đúng: 

A) A= B       

B) Thực hiện được phép nhân  AB. 

C) Thực hiệnđược phép nhân BA.   

D) AB=BA.   

4. Ma trận đơn vị là ma trận vuông thỏa mãn điều kiện:  

A) Tất cả các phần tử nằm phía trên đường chéo chính bằng 0.    

B)Tất cả các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính bằng 0. 

C) Tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1.   

D) Cả A, B và C. 

5. Cho A = [aij]2x3  và B = [bij]3x2 .Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) AB = [cij]2x3       

B)AB = [cij]2x2 và BA = [cij]3x3 

C) AB = [cij]2x2 và BA = [cij]2x3   

D) AB = [cij]3x3 và BA = [cij]2x2  

6. Khi đổi vị trí của hai hàng cho nhau thì định thức sẽ: 

A) Không đổi.    B) Đổi dấu 

C) Nhân lên 2    D) Bằng 0. 

7. Khi lấy một hàng nhân với số k rồi cộng vào hàng khác thì định thức sẽ: 

A) Nhân lên với số k   B)Không đổi.     



 C) Bằng 0     D) Đổi dấu.  

8. Cho A = [aij]nxn. Điểu kiện cần và đủ đểA có ma trận nghịch đảo là : 

 A) det(A) = 0      B)det(A) = 1. 

C)det(A) =-1      D)det(A) ≠ 0  

9. Cho A = [aij]nxn. Khi đó B  là ma trận nghịch đảo của A khi : 

 A) AB= 0        B)AB=BA= 1 

`  C) AB= BA=-1      D)AB= BA= In 

10. Cho A = [aij]mxn, X = [xj]nx1 và B = [bij]mx1Khi đó hệ phương trình AX= B có nghiệm 

khi và chỉ khi :  

A)Hạng của ma trận A bằng hạng của ma trận hệ số bổ sung (A ngang). 

B) Hạng của ma trận A khác hạng của ma trận hệ số bổ sung (A ngang). 

C) Hạng của ma trận A nhỏ hơn hạng của ma trận hệ số bổ sung (A ngang).  

D) Hạng của ma trận A lớn hơn hạng của ma trận hệ số bổ sung (A ngang).  

Phần 2: Câu hỏi ngắn 

1. 

Ma trận tam giác dưới là ma trận như thế nào ? 

2. 

Định thức của ma trận tam giác sẽ được xác định như thế nào ? 

3. 

Hãy nêu các phép biến đổi sơ cấp theo hàng ? 

4. 

Cho A là ma trận có 3 hàng lần lượt là: (2 3 -1) ; (0 m 0) ; (0 9 0). Hãy xác định rank(A). 

5.  
Cho A là ma trận có 3 hàng lần lượt là: (m 1 1) ; (1 m 1) ; (1 1 m). Hãy xác định giá trị của 

m sao cho rank(A)=1. 

6. 
 Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có 3 phương trình: x+3y= 0 ; 5y+6z=0 ; m(m-

2)z=0. Xác định giá trị của m để hệ có duy nhất nghiệm 

Phần 3: Tự luận 

Câu 1:  Cho hệ phương trình tuyến tính có 3 phương trình: x-2y+3z+t=2 ; 2x+y-z+3t=-1 ; 

3x-y+2z+4t=m. Tìm m để hệ có nghiệm? 

 

Câu 2: Dùng phương pháp khử Gauss giải hệ gồm các phương trình như sau: 

x1 + x2 + 2x3 + x4 =5,  2x1 + x2 + x3 + x4 =5,  3x1 + 3x2 +5x3 =8, x1 + x2 - x3 + 2x4 =4 


